TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT GIỮA KÌ II - MÔN SỬ 8
Họ và tên HS:………………………………… …………..…..                          Lớp:…………..
PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1. Hiệp ước đầu tiên mà triều Nguyễn kí với  thực dân Pháp là:……………………………………
2.“Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” câu nói này của: ………………………………………….…
3.Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế:………………………………………..………
4. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế thuộc tầng lớp:……………………………………………
5. Ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái:……………………………….....
6. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương:…………………………………
7. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu:………………….…trên sông Vàm Cỏ Đông
8. Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên: vì Đông dân, trù phú; có cửa biển sâu, tàu Pháp dễ hoạt động; làm bàn đạp tấn công Huế .	
9. Vì sao gọi là “Phong trào Cần Vương”: vì Chiếu Cần Vương kêu gọi các văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 
10. Yếu tố cơ bản thúc đẩy thực dân Pháp xâm lược Việt Nam: Chủ nghĩa tư bản phát triển, nhu cầu xâm chiếm thuộc địa, Việt Nam giàu sức người sức của.
11: Điền vào chỗ trống:  
A. Năm 1858, thực dân Pháp………….……………Việt Nam. Quân dân ta đã……………………………....chiến đấu, làm thất bại âm mưu…………………………………………….của địch. Tuy vậy triều đình Huế vẫn ký…………………………………………….(5/6/1862), nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi.
B. Sau năm 1867, hai lần quân Pháp đánh Bắc kì. Nhân dân ta …………………kháng chiến, còn triều đình Huế thì……………………….., tiếp tục cắt đất cầu hòa………………………………………….(6/6/1884) được kí, chấm dứt chấm dứt sự tồn tại………………………… của triều đình phong kiến nhà Nguyễn.
C. Đêm mồng 4 rạng sáng 5/7/1885,…………………………….hạ lệnh tấn công quân Pháp ở tòa……………………… và đồn Mang Cá. Khi thất bại, ông phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở. Tại đây, ngày………………….….ông nhân danh Vua ra ……………………………………………..



PHẦN TỰ LUẬN
1. Từ năm 1858 đến năm 1884  là quá trình triều đình Huế từng bước đầu hàng thực dân Pháp:
- Hiệp ước Nhâm Tuất 1862: Triều đình Huế cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kì dâng cho Pháp.
- Hiệp ước Giáp Tuất 1874: Triều đình Huế thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp. Đây là Hiệp ước làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. 
- Hiệp ước Quý Mùi 1883: Triều đình Huế thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì. Về cơ bản Hiệp ước này đã biến nước ta thành thuộc địa của Pháp, các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề.
- Hiệp ước Pac-tơ-nốt 1884: đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa, nửa phong kiến.
2. Nguyên nhân bùng nổ,  ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:
- Nguyên nhân bùng nổ: Nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc kỳ gặp khó khăn, một bộ phận nhân dân phiêu tán lên Yên Thế. Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm khiến họ đứng dậy đấu tranh.
- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống thực dân Pháp của giai cấp nông dân, làm chậm quá trình bình định của chúng.
3. Những nhà cải cách tiêu biểu và các đề nghị cải cách của họ ở cuối TK XIX: 
[bookmark: _GoBack]- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý; Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
- Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở cửa biển để thông thương với bên ngoài.
- Năm 1863 – 1871, Nguyễn Trường Tộ với 30 bản điều trần yêu cầu chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp, tài chính.
- Năm 1877, 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng hai bản “ Thời vụ sách” đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
- Nâng cao: Khai thông dân trí là: thực hiện một đời sống đầy đủ, con người có nhiều hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác nhau, được học tập, mở mang kiến thức...HS giải thích thêm
4. Nguyên nhân thất bại của các đề nghị cải cách cuối TK XIX:
- Các đề nghị cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại.
- Triều Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh, không chấp nhận thay đổi và từ chối mọi sự cải cách.
Chúc các em ôn tập tốt!!!
